
VĂN PHÒNG UBND TỈNH THANH HÓA 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

Số:            /BC-HCC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày         tháng 8 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tháng 8 năm 2026 
 

 

1. Kết quả tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh và của Bộ, ngành triển khai theo mô hình tập trung1:  

a) Toàn tỉnh: 

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần: 35.312 hồ sơ.  

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 9.226 hồ sơ.  

- Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt: 95,48%. Trong đó tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến toàn trình đạt: 97,68%. 

(Chi tiết tại Phụ lục I) 
b) Sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần: 21.730 hồ sơ.  

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 5.362 hồ sơ.  

- Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt: 93,28%. Trong đó tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến toàn trình đạt: 96,79%. 

(Chi tiết tại Phụ lục II) 
c) UBND cấp xã: 

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần: 13.582 hồ sơ.  

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình:  3.864 hồ sơ.  

  - Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt: 99,11%. Trong đó tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến toàn trình đạt: 98,95%. 

(Chi tiết tại Phụ lục III) 
2. Đánh giá chung: 

Trong tháng 8 năm 2026, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người 

dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã được các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh và UBND các xã, phường hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết vượt chỉ 

tiêu đề ra theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);  

- Sở Tài chính (để tổng hợp, báo cáo 

nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN); 

- Sở Khoa học và Công nghệ (để theo dõi); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để biết); 

- Đảng ủy, UBND các Phường, xã; 

- Các PGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hòa 

                                                 
1 Đối với UBND cấp xã, không bao gồm hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của 

Bộ Tư pháp và Hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính do các Bộ chưa phân quyền thống kê tổng hợp 

số liệu toàn tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 



Phụ lục I 

BẢNG THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA THÁNG 8 NĂM 2026 

(Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 14/8/2026) 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-HCC ngày       /8/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 

 

 

TT 

 

Đơn vị 
Tổng số  

hồ sơ 

Trong đó 
Tỷ lệ hồ sơ 

nộp trực 

tuyến 

Tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến 

toàn trình 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 

Qua 

BCCI 

I Sở, ban, ngành cấp tỉnh 29.050 27.092 1.953 5 

93,28% 96,79% 1 DVC trực tuyến một phần  23.507 21.730 1.775 2 

2 DVC trực tuyến toàn trình 5.543 5.362 178 3 

II UBND cấp xã 17.606 17.446 156 4 

99,11% 98,95% 1 DVC trực tuyến một phần  13.701 13.582 115 4 

2 DVC trực tuyến toàn trình 3.905 3.864 41 0 

III Tổng cộng toàn tỉnh (I+II) 46.656 44.538 2.109 9 

95,48% 97,68% 1 DVC trực tuyến một phần  37.208 35.312 1.890 6 

2 DVC trực tuyến toàn trình 9.448 9.226 219 3 
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Phụ lục II 

BẢNG THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH THÁNG 8 NĂM 2026 

(Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 14/8/2026) 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-HCC ngày         /8/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 

 

TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 

208/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 

của UBND tỉnh (tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến của người dân 

và doanh nghiệp: 90%) 

Tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến 

toàn trình 

Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó Tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ công 

trực tuyến 

Đánh giá 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp  
BCCI 

1 Sở Y tế         100% Vượt chỉ tiêu 100%  

 DVC trực tuyến một phần 756 756 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 137 137 0 0     

2 Sở Xây dựng         98,26% Vượt chỉ tiêu 98,10%  

 DVC trực tuyến một phần 25 25 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 263 258 5 0     

3 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch         100% Vượt chỉ tiêu 100%  

 DVC trực tuyến một phần 0 0 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 74 71 0 3     

4 Sở Tư pháp         100% Vượt chỉ tiêu 100%  

 DVC trực tuyến một phần 0 0 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 30 30 0 0     
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 

208/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 

của UBND tỉnh (tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến của người dân 

và doanh nghiệp: 90%) 

Tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến 

toàn trình 

Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó Tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ công 

trực tuyến 

Đánh giá 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp  
BCCI 

5 Sở Tài chính         98,83% Vượt chỉ tiêu 98,83% Bao gồm cả 

hồ sơ trên Hệ 

thống ĐKDN 

của BTC 

 DVC trực tuyến một phần 0 0 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2130 2105 25 0    

6 Sở Nông nghiệp và Môi trường         92,06% Vượt chỉ tiêu 90,26% Bao gồm cả 

hồ sơ của các 

Chi nhánh VP 

ĐKĐĐ 

 DVC trực tuyến một phần 22.624 20.849 1.773 2    

 DVC trực tuyến toàn trình 1.252 1.130 122 0    

7 Sở Nội vụ         99,79% Vượt chỉ tiêu 99,77%  

 DVC trực tuyến một phần 68 68 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 888 886 2 0     

8 Sở Ngoại vụ         100% Vượt chỉ tiêu --  

 DVC trực tuyến một phần 5 5 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0     

9 Sở Khoa học và Công nghệ         100% Vượt chỉ tiêu 100%  

 DVC trực tuyến một phần 0 0 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 315 315 0 0     

10 Sở Giáo dục và Đào tạo         91,58% Vượt chỉ tiêu 91,18%  

 DVC trực tuyến một phần 13 13 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 272 248 24 0     
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 

208/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 

của UBND tỉnh (tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến của người dân 

và doanh nghiệp: 90%) 

Tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến 

toàn trình 

Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó Tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ công 

trực tuyến 

Đánh giá 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp  
BCCI 

11 Sở Công Thương         98,79% Vượt chỉ tiêu 100%  

 DVC trực tuyến một phần 15 13 2 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 150 150 0 0     

12 Sở Dân tộc và Tôn giáo         -- -- --  

 DVC trực tuyến một phần 0 0 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0     

13 
Ban Quản lý khu kinh tế Nghi 

Sơn và các khu công nghiệp 
        100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 

 DVC trực tuyến một phần 1 1 0 0     

 DVC trực tuyến toàn trình 32 32 0 0     
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Phụ lục III 

BẢNG THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN CỦA UBND CẤP XÃ THÁNG 8 NĂM 2026 

(Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 14/8/2026) 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-HCC ngày         /8/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 
 

TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

1 UBND Phường Hạc Thành         90,05% Vượt chỉ tiêu 86,17% 

 DVC trực tuyến một phần 569 516 53 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 94 81 13 0    

2 UBND Phường Quảng Phú         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 399 399 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 70 70 0 0    

3 UBND Phường Đông Quang         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 289 289 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 81 81 0 0    

4 UBND Phường Đông Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 295 295 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 49 49 0 0    

5 UBND Phường Đông Tiến         99,65% Vượt chỉ tiêu 98,80% 

 DVC trực tuyến một phần 205 205 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 83 82 1 0    

6 UBND Phường Hàm Rồng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 104 104 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 56 56 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

7 UBND Phường Nguyệt Viên         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 124 124 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 57 57 0 0    

8 UBND Phường Sầm Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 340 340 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 118 118 0 0    

9 UBND Phường Nam Sầm Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 154 154 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 58 58 0 0    

10 UBND Phường Bỉm Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 184 184 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 116 116 0 0    

11 UBND Phường Quang Trung         98,19% Vượt chỉ tiêu 94,92% 

 DVC trực tuyến một phần 107 107 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 59 56 3 0    

12 UBND Phường Ngọc Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 165 165 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 86 86 0 0    

13 UBND Phường Tân Dân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 105 105 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 42 42 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

14 UBND Phường Hải Lĩnh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 99 99 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 38 38 0 0    

15 UBND Phường Tĩnh Gia         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 103 103 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 32 32 0 0    

16 UBND Phường Đào Duy Từ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 74 74 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 16 16 0 0    

17 UBND Phường Hải Bình         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 95 95 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 56 56 0 0    

16 UBND Phường Trúc Lâm         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 65 65 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 24 24 0 0    

19 UBND Phường Nghi Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 78 78 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 17 17 0 0    

20 UBND Xã Các Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 80 80 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 23 23 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

21 UBND Xã Trường Lâm         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 47 47 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 27 27 0 0    

22 UBND Xã Hà Trung         97,89% Vượt chỉ tiêu 95% 

 DVC trực tuyến một phần 75 74 1 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 20 19 1 0    

23 UBND Xã Tống Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 90 90 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 11 11 0 0    

24 UBND Xã Hà Long         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 63 63 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 44 44 0 0    

25 UBND Xã Hoạt Giang         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 67 67 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    

26 UBND Xã Lĩnh Toại         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 74 74 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 17 17 0 0    

27 UBND Xã Triệu Lộc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 65 65 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 48 48 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

28 UBND Xã Đông Thành         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 68 68 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 7 7 0 0    

29 UBND Xã Hậu Lộc         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 68 68 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

30 UBND Xã Hoa Lộc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 92 92 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    

31 UBND Xã Vạn Lộc         96,30% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 223 213 10 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 47 47 0 0    

32 UBND Xã Nga Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 138 138 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 4 4 0 0    

33 UBND Xã Nga Thắng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 64 64 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 21 21 0 0    

34 UBND Xã Hồ Vương         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 60 60 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

35 UBND Xã Tân Tiến         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 79 79 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

36 UBND Xã Nga An         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 46 46 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 20 20 0 0    

37 UBND Xã Ba Đình         97,44% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 36 35 1 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 3 3 0 0    

38 UBND Xã Hoằng Hóa         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 108 108 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 29 29 0 0    

39 UBND Xã Hoằng Tiến         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 97 97 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 41 41 0 0    

40 UBND Xã Hoằng Thanh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 122 122 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 39 39 0 0    

41 UBND Xã Hoằng Lộc         99,19% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 113 112 1 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 11 11 0 0    

42 UBND Xã Hoằng Châu         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 105 105 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 45 45 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  
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toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

43 UBND Xã Hoằng Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 65 65 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 28 28 0 0    

44 UBND Xã Hoằng Phú         92,50% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 54 48 6 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 26 26 0 0    

45 UBND Xã Hoằng Giang         88,20% Vượt chỉ tiêu 98,04% 

 DVC trực tuyến một phần 127 107 20 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 51 50 1 0    

46 UBND Xã Lưu Vệ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 114 114 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 16 16 0 0    

47 UBND Xã Quảng Yên         99,32% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 131 130 1 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 16 16 0 0    

48 UBND Xã Quảng Ngọc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 57 57 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 49 49 0 0    

49 UBND Xã Quảng Ninh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 95 95 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 10 10 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

50 UBND Xã Quảng Bình         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 120 120 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 5 5 0 0    

51 UBND Xã Tiên Trang         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 117 117 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 108 108 0 0    

52 UBND Xã Quảng Chính         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 94 94 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 17 17 0 0    

53 UBND Xã Nông Cống         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 163 163 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 20 20 0 0    

54 UBND Xã Thắng Lợi         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 100 100 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 43 43 0 0    

55 UBND Xã Trung Chính         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 135 135 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 8 8 0 0    

56 UBND Xã Trường Văn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 82 82 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 5 5 0 0    



13 

 

TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-
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(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

57 UBND Xã Thăng Bình         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 91 91 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 33 33 0 0    

58 UBND Xã Tượng Lĩnh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 58 58 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 6 6 0 0    

59 UBND Xã Công Chính         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 92 92 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    

60 UBND Xã Thiệu Hóa         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 132 132 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 28 28 0 0    

61 UBND Xã Thiệu Quang         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 98 98 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    

62 UBND Xã Thiệu Tiến         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 77 77 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 12 12 0 0    

63 UBND Xã Thiệu Toán         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 63 63 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 32 32 0 0    

64 UBND Xã Thiệu Trung         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 66 66 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 

Tỷ lệ hồ sơ  

trực tuyến 

toàn trình Tổng số 
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Trực 
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

65 UBND Xã Yên Định         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 96 96 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    

66 UBND Xã Yên Trường         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 107 107 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 67 67 0 0    

67 UBND Xã Yên Phú         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 65 65 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 9 9 0 0    

68 UBND Xã Quý Lộc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 130 130 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 9 9 0 0    

69 UBND Xã Yên Ninh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 94 94 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 69 69 0 0    

70 UBND Xã Định Tân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 93 93 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 11 11 0 0    

71 UBND Xã Định Hòa         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 63 63 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

72 UBND Xã Thọ Xuân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 101 101 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 49 49 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 
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người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

73 UBND Xã Thọ Long         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 85 85 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

74 UBND Xã Xuân Hòa         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 67 67 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

75 UBND Xã Sao Vàng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 87 87 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 23 23 0 0    

76 UBND Xã Lam Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 64 64 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    

77 UBND Xã Thọ Lập         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 66 66 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 18 18 0 0    

78 UBND Xã Xuân Tín         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 49 49 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 19 19 0 0    

79 UBND Xã Xuân Lập         94,32% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 86 81 5 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

80 UBND Xã Vĩnh Lộc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 107 107 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 4 4 0 0    

81 UBND Xã Tây Đô         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 63 63 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 10 10 0 0    

82 UBND Xã Biện Thượng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 114 114 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 7 7 0 0    

83 UBND Xã Triệu Sơn         98,28% Vượt chỉ tiêu 95,83% 

 DVC trực tuyến một phần 150 148 2 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 24 23 1 0    

84 UBND Xã Thọ Bình         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 118 118 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 34 34 0 0    

85 UBND Xã Thọ Ngọc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 158 158 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 13 13 0 0    

86 UBND Xã Thọ Phú         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 145 145 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 25 25 0 0    
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

87 UBND Xã Hợp Tiến         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 163 163 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 28 28 0 0    

88 UBND Xã An Nông         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 86 86 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    

89 UBND Xã Tân Ninh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 148 148 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 22 22 0 0    

90 UBND Xã Đồng Tiến         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 89 89 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 91 91 0 0    

91 UBND Xã Mường Chanh         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 9 9 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

92 UBND Xã Quang Chiểu         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 9 9 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

93 UBND Xã Tam chung         96,92% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 11 9 2 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 54 54 0 0    
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Đánh giá 

94 UBND Xã Mường Lát         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 10 10 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

95 UBND Xã Pù Nhi         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 12 12 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

96 UBND Xã Nhi Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 8 8 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 31 31 0 0    

97 UBND Xã Mường Lý         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 18 18 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

98 UBND Xã Trung Lý         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 24 24 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

99 UBND Xã Hồi Xuân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 34 34 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 30 30 0 0    

100 UBND Xã Nam Xuân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 10 10 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    
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101 UBND Xã Thiên Phủ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 14 14 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    

102 UBND Xã Hiền Kiệt         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 5 5 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 30 30 0 0    

103 UBND Xã Phú Xuân         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 5 5 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

104 UBND Xã Phú Lệ         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 27 27 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

105 UBND Xã Trung Thành         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 7 7 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 10 10 0 0    

106 UBND Xã Trung Sơn         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 5 5 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

107 UBND Xã Na Mèo         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 9 9 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 3 3 0 0    
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TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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toàn trình Tổng số 

Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

108 UBND Xã Sơn Thủy         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 1 1 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 37 37 0 0    

109 UBND Xã Sơn Điện         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 10 10 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

110 UBND Xã Mường Mìn         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 2 2 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

111 UBND Xã Tam Thanh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 7 7 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 11 11 0 0    

112 UBND Xã Tam Lư         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 8 8 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

113 UBND Xã Quan Sơn         93,75% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 15 14 1 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    

114 UBND Xã Trung Hạ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 16 16 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 26 26 0 0    
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(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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Trực 

tuyến 
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

115 UBND Xã Linh Sơn         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 39 39 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

116 UBND Xã Đồng Lương         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 12 12 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

117 UBND Xã Văn Phú         91,80% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 25 20 5 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 36 36 0 0    

118 UBND Xã Giao An         95,24% Vượt chỉ tiêu 0% 

 DVC trực tuyến một phần 20 20 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 0 1 0    

119 UBND Xã Yên Khương         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 15 15 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

120 UBND Xã Yên Thắng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 6 6 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 13 13 0 0    

121 UBND Xã Văn Nho         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 29 29 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    
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người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 
BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

122 UBND Xã Thiết Ống         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 30 30 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    

123 UBND Xã Bá Thước         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 60 60 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 61 61 0 0    

124 UBND Xã Cổ Lũng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 32 32 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 3 3 0 0    

125 UBND Xã Pù Luông         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 27 27 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 7 7 0 0    

126 UBND Xã Điền Lư         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 59 59 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 34 34 0 0    

127 UBND Xã Điền Quang         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 47 47 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 5 5 0 0    

128 UBND Xã Quý Lương         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 34 34 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    
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người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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Trong đó 

Trực 

tuyến 

Trực 
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BCCI 

Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

129 UBND Xã Ngọc Lặc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 145 145 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 42 42 0 0    

130 UBND Xã Thạch Lập         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 77 77 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 8 8 0 0    

131 UBND Xã Ngọc Liên         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 56 56 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

132 UBND Xã Minh Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 63 63 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 23 23 0 0    

133 UBND Xã Nguyệt Ấn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 45 45 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 4 4 0 0    

134 UBND Xã Kiên Thọ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 114 114 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 16 16 0 0    

135 UBND Xã Cẩm Thạch         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 101 101 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 110 110 0 0    
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người dân và doanh nghiệp: 86%) 
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

136 UBND Xã Cẩm Thủy         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 121 121 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 1 1 0 0    

137 UBND Xã Cẩm Tú         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 67 67 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 6 6 0 0    

138 UBND Xã Cẩm Vân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 68 68 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 65 65 0 0    

139 UBND Xã Cẩm Tân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 69 69 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 7 7 0 0    

140 UBND Xã Kim Tân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 183 183 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 11 11 0 0    

141 UBND Xã Vân Du         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 108 108 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 88 88 0 0    

142 UBND Xã Ngọc Trạo         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 88 88 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 24 24 0 0    
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Trực 

tuyến 

Trực 
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Tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

143 UBND Xã Thạch Bình         98,57% Vượt chỉ tiêu 75% 

 DVC trực tuyến một phần 132 132 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 8 6 2 0    

144 UBND Xã Thành Vinh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 209 209 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 60 60 0 0    

145 UBND Xã Thạch Quảng         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 97 97 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 3 3 0 0    

146 UBND Xã Như Xuân         86,67% Vượt chỉ tiêu 50% 

 DVC trực tuyến một phần 26 24 2 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 4 2 2 0    

147 UBND Xã Thượng Ninh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 44 44 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 34 34 0 0    

148 UBND Xã Xuân Bình         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 61 61 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 5 5 0 0    

149 UBND Xã Hóa Quỳ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 40 40 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 3 3 0 0    



26 

 

TT Đơn vị 

Tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công 

 trực tuyến 

Đánh giá theo Quyết định số 208/QĐ-

UBND ngày 17/01/2026 của UBND tỉnh  

(Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

150 UBND Xã Thanh Quân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 44 44 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 53 53 0 0    

151 UBND Xã Thanh Phong         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 33 33 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

152 UBND Xã Xuân Du         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 66 66 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 11 11 0 0    

153 UBND Xã Mậu Lâm         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 72 72 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 49 49 0 0    

154 UBND Xã Như Thanh         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 92 92 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 25 25 0 0    

155 UBND Xã Yên Thọ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 88 88 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 15 15 0 0    

156 UBND Xã Xuân Thái         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 14 14 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 68 68 0 0    
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Đánh giá 

157 UBND Xã Thanh Kỳ         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 43 39 0 4    

 DVC trực tuyến toàn trình 5 5 0 0    

158 UBND Xã Bát Mọt         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 7 7 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    

159 UBND Xã Yên Nhân         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 13 13 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 17 17 0 0    

160 UBND Xã Lương Sơn         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 25 25 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 2 2 0 0    

161 UBND Xã Thường Xuân         87,69% Vượt chỉ tiêu 7,14% 

 DVC trực tuyến một phần 116 113 3 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 14 1 13 0    

162 UBND Xã Luận Thành         97,89% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 73 71 2 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 22 22 0 0    

163 UBND Xã Tân Thành         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 55 55 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 6 6 0 0    
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Trong đó 

Trực 
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vụ công trực tuyến 
Đánh giá 

164 UBND Xã Vạn Xuân         89,29% Vượt chỉ tiêu 50% 

 DVC trực tuyến một phần 22 22 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 6 3 3 0    

165 UBND Xã Thắng Lộc         100% Vượt chỉ tiêu 100% 

 DVC trực tuyến một phần 23 23 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 23 23 0 0    

166 UBND Xã Xuân Chinh         100% Vượt chỉ tiêu -- 

 DVC trực tuyến một phần 31 31 0 0    

 DVC trực tuyến toàn trình 0 0 0 0    
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